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KIỂM TRAHỌC KÌ II – Năm học: 2016 – 2017

Môn: Lịch Sử - Khối: 6

Thời gian 45 phút (không kể giao đề)

Câu 1: (2,0 điểm) Nêu nguyên nhân và diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Câu 2: (1,0 điểm) Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?

Câu 3: (3,0 điểm) Vẽ sơ đồ phân hóa xã hội nước ta ở các thế kỉ I - VI. Em có nhận xét gì

về sự biến chuyển xã hội ở nước ta?

Câu 4: (2,0 điểm) Nêu những thành tựu về kinh tế của nước Cham-pa.

Câu 5: (2,0 điểm) Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.
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Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6

Câu Đáp án Điểm

1 * Nguyên nhân:

- Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà nước.

- Thi Sách bị Tô Định giết.

* Diễn biến:

- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà

Tây).

- Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, Luy

Lâu. Tô Định hoảng sợ trốn về nước.

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

2 Nhà Hán giữ độc quyền về sắt vì: Để kìm hãm nền kinh tế nước ta và

đề phòng nhân dân ta nổi dậy.

1,0 đ

3 * Sơ đồ phân hóa xã hội:

THỜI VĂN LANG - ÂU LẠC THỜI KÌ ĐÔ HỘ

Vua Quan lại đô hộ

Qúy tộc Hào trưởng Việt Địa chủ Hán

Nông dân công xã Nông dân công xả

Nông dân lệ thộc

Nô tì Nô tì

* Nhận xét:

- Thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc, xã hội bị phân hoá thành 3 tầng lớp: quý

tộc, nông dân công xã và nô tì.

2,0 đ

1,0 đ

4 Những thành tựu về kinh tế của nước Cham-pa:

* Nông nghiệp:

- Sử dụng công cụ sắt, trồng lúa 2vụ/năm

- Sáng tạo guồng nước

- Trồng cây ăn quả, cây công nghiệp

- Đánh cá

1,0 đ
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* Công nghiệp: khai thác lâm thổ sản

* Thương nghiệp: trao đổi buôn bán với Giao Châu, Trung Quốc, Ấn

Độ

0,5 đ

0,5 đ

5 * Diễn biến:

- Năm 938, Lưu Hoằng Tháo cầm đầu thuỷ quân Nam Hán tiến đánh

nước ta.

- Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông

Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

- Lưu Hoằng Tháo đốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm vào

sông Bạch Đằng. Lúc thuỷ triều xuống, quân ta phản công quyết liệt.

- Đoàn thuyền địch va vào bãi cọc nhọn tan vỡ và đắm rất nhiều.

Tướng Hoằng Tháo bỏ mạng, hơn nửa quân bị tiêu diệt.

0,5 đ

0,5 đ

0,5đ

0,5 đ


